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                                                            MÔN GDCD KHỐI 10 ( Năm học: 2019 – 2020)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (gồm 25 câu)
Câu 1. Sự rung cảm, quyến luyến sâu sắc giữ hai người khác giới, ở họ có sự hòa quyện nhiều mặt làm cho họ có nhu cầu gần gũi gắn bó với nhau được gọi là
A. Tình bạn.                                                    	B. Tình yêu.	
C. Tình đồng đội.					D. Tình đồng hương.
Câu 2. Tình yêu không chỉ điều chỉnh hành vi của con người mà còn làm bộc lộ phẩm chất
A. Đạo đức xã hội.                                          	 B. Cá tính con người.		
C. Nhân cách con người.                               	D. Đạo đức cá nhân.
Câu 3. Xã hội không can thiệp đến tình yêu cá nhân nhưng có trách nhiệm hướng dẫn mọi người có
A. quan niệm đúng đắn về tình yêu.		B. Quan niệm thức thời về tình yêu.
C. Quan điểm rõ ràng về tình yêu.			D. Cách phòng ngừa trong tình yêu.
Câu 4. Tình yêu là tình cảm sâu sắc, đáng trân trọng của mỗi cá nhân nhưng không hoàn toàn là việc
A. Tự nguyện của cá nhân.                           	 B. Riêng của cá nhân.
C. Bắt buộc của cá nhân.			       	D. Phải làm của cá nhân.
Câu 5. Tình yêu bắt nguồn và bị chi phối bởi những quan niệm, kinh nghiệm sống của
A. Gia đình.             B. Xã hội.	    C. Cộng đồng.        D. Những người yêu nhau	
Câu 6. Biểu hiện nào dưới đây không phải là tình yêu chân chính?
A. Lợi dụng tình cảm để trục lợi cá nhân.	B. Có sự chân thành, tin cậy từ hai phía.
C. Quan tâm sâu sắc không vụ lợi.		D. Có tình cảm chân thực, quyến luyến.
Câu 7. Điều nào dưới đây nên tránh trong tình yêu nam nữ?
A. Có tình cảm trong sáng, lành mạnh.               C. Có hiểu biết về giới tính. 
C. Có quan hệ tình dục trước hôn nhân.		 D. Có sự thông cảm sâu sắc cho nhau.
Câu 8.Việc nào dưới đây cần tránh trong quan hệ tình yêu giữa hai người?
A. Tôn trọng người yêu.                           	 B. Tặng quà cho người yêu.	
C. Quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.             	 D. Yêu nhau vì lợi ích.
Câu 9. Tình yêu chân chính không có đặc điểm nào dưới đây?
A. Trung thực, chân thành từ hai phía.              	B. Ghen tuông, giận hờn vô cớ.	
C. Thông cảm, hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau.	D. Quan tâm, chăm sóc cho nhau.
Câu 10. Trong tình bạn khác giới, cần chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?
A. Cư xử lịch thiệp, đàng hoàng.			B. Thân mật và gần gũi.
C. Quan tâm và chăm sóc.				D. Lấp lửng trong cách ứng xử.
Câu 11. Việc làm nào dưới đây không cần tránh trong quan hệ tình yêu?
A. Có sự quan tâm, chăm sóc nhau.		B. Yêu một lúc nhiều người.
C. “ Đứng núi này trông núi nọ”.			D. Tình yêu sét đánh.
Câu 12: Hãy chọn từ đúng với phần chấm lửng (….) trong văn bản dưới đây: 
 “Xã hội không can thiệp đến tình yêu cá nhân nhưng có…… hướng dẫn mọi người có quan niệm đúng đắn về tình yêu, đặc biệt là ở những người mới bước sang tuổi thanh niên.”
A. nghĩa vụ     	B. nhiệm vụ            C. bổn phận.        	D. trách nhiệm.
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, lễ cưới của hai người yêu nhau là:
A. Một thủ tục mang tính truyền thống, không bắt buộc phải có, cho nên tổ chức trang trọng, vui vẻ nhưng phải tiết kiệm, không phô trương tốn kém
B. Một sự kiện trọng đại của hai vợ chồng
C. Một điều kiện bắt buộc theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình
D. Một thủ tục pháp lý chứng minh hai người yêu nhau chính thức là vợ chồng
Câu 14: Hãy chọn cụm từ đúng với phần chấm lửng (….) trong văn bản dưới đây:
“Tình yêu chân chính làm cho con người trưởng thành và hoàn thiện hơn. Bởi vì, tình yêu là ………mạnh mẽ để cá nhân vươn lên hoàn thiện mình.”
A. Mục tiêu             B. Động cơ                 C. Sức sống                    D. Động lực 
Câu 15: Chọn câu trả lời đầy đủ nhất: Các chức năng cơ bản của gia đình là:
A. Duy trì nòi giống, kinh tế, nuôi dưỡng và giáo dục con cái
B. Duy trì nòi giống, kinh tế, tổ chức đời sống gia đình,nuôi dạy và giáo dục con cái
C. Duy trì nòi giống, tổ chức đời sống gia đình, nuôi dưỡng con cái
D. Chăm lo nuôi dạy con nên người
Câu 16: Hãy chọn cụm từ đúng với phần chấm lửng (….) trong văn bản dưới đây:
“Khi biết giữ gìn danh dự của mình, các cá nhân có được….. để làm điều tốt và không làm điếu xấu.”
A. Một ý chí mạnh mẽ                                     B. Một vũ khí sắc bén
C. Một sự lạc quan vui vẻ                                D. Một sức mạnh tinh thần
Câu 17: Tình yêu chân chính là:
A. Tình yêu bắt nguồn từ những người có cùng lý tưởng
B. Tình yêu được pháp luật công nhận
C. Tình yêu trong sáng, lành mạnh, phù hợp với quan điểm đạo đức tiến bộ

D. Tình yêu được sự ủng hộ của cha mẹ
Câu 18: Định nghĩa nào sau đây đầy đủ và đúng nhất về hạnh phúc ?
A. Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng của con người khi được đáp ứng thoả mãn các nhu cấu về vật chất và tinh thần
B. Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng tràn đầy niềm vui khi thoả mãn các nhu cầu  sống của con người
C. Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi có đầy đủ về vật chất và tinh thần
D. Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thoả mãn các nhu cầu chân chính lành mạnh về vật chất và tinh thần
Câu 19: Danh dự của mỗi người là do: 
A. Nhân phẩm của người đó đã được  xã hội coi trọng, đánh giá và công nhận
B. Cộng đồng thừa nhận
C. Xã hội xây dựng nên
D. Bản thân người đó tự đánh giá và công nhân
Câu 20: Hãy chọn cặp từ đúng với phần chấm lửng(……) Trong văn bản dưới đây: 
“Để trở thành người có lương tâm, đối với mọi người, cần phải rèn luyện tư tưởng đạo đức cá nhân theo………..(1) ….tiến bộ, cách mạng, biến ý thức đạo đức thành ….(2)…. đạo đức trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày.”
A. (1) tư tưởng - (2) thói quen                 B. (1) tư tưởng  - (2) tình cảm
C. (1) quan niệm - (2) ý thức                   D. (1) quan điểm - (2) thói quen 
Câu 21: Danh dự là gì ?
A. Danh dự là sự coi trọng của dư luân xã hội đối với một người dựa trên dư luận xã hội của người đó 
B. Danh dự là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức của người đó 
C. Danh dự là sự coi trọng, đánh giá của dư luận XH đối với một người dựa trên giá trị đạo đức của người đó 
D. Danh dự là sự đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên nhân phẩm của người đó
Câu 22: Hãy chọn từ đúng với phần chấm lửng (….) trong văn bản dưới đây:
“Trạng thái thanh thản của lương tâm giúp con người tự tin hơn vào bản thân  và phát huy được tính …….. trong hành vi của mình.”
A. Tự giác         B. Chủ động            C. Sáng tạo.       D. Tích cực 
Câu 23: Nhân phẩm là:
A. trạng thái tâm lý vui sướng,thích thú mà con người có được trong cuộc sống.
B. khả năng tự đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình.
C. toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được, là giá trị làm người của mỗi con người.
D. sự đánh giá của dư luận xã hội về hành vi đạo đức của một cá nhân nào đó.
Câu 24: Người có nhân phẩm là người:
A. có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh biết tôn trọng các chuẩn mực đạo đức tiến bộ, thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức đôí với xã hội. 
B. có lương tâm trong sáng, biết tôn trọng các chuẩn mực đạo đức tiến bộ, thực hiện tốt nghĩa vụ  đối với mọi người.
C. có lương tâm trong sáng, có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh, thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức của mình đối với người khác và xã hội.
D. có lương tâm trong sáng, có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh, biết tôn trọng các chuẩn mực đạo đức tiến bộ, thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức của mình đối với người khác, với xã hội. 
Câu 25: Lương tâm là gì ?
A. Lương tâm  là năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân đối với những người xung quanh
B. Lương tâm là sự đánh giá của xã hội về mối quan hệ  cá nhân đối với xã hội và những người xung quanh
C. Lương tâm là sự nhận thức của cá nhân đối với chuẩn mực đạo đức của xã hội
D. Lương tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội

PHẦN II:  TỰ LUẬN (gồm 1 câu)
Câu hỏi: Hiện nay trong HS có một số bạn nam và nữ chơi thân với nhau và giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Chúng ta có nên gán ghép và cho rằng hai bạn đó yêu nhau hay không?Ở lứa tuổi đã nên yêu chưa? Vì sao?
